
BỘ Y TẾ

Đơn vị: đồng

STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ
 Giá KCB 

dịch vụ theo 
TT13/2023 

Ghi chú

1 2 3 4 5

NGOẠI TIẾT NIỆU

1 10.0311.0439 Tán sỏi ngoài cơ thể Lần 1 9.888.000       

10.0311.0439 Tán sỏi ngoài cơ thể Lần 2 6.888.000       

10.0311.0439 Tán sỏi ngoài cơ thể Lần 3 2.388.000       

2 20.0084.0440
Nội soi tán sỏi niệu quản (búa khí nén, siêu âm, laser) Chưa 

bao gồm sonde JJ, rọ lấy sỏi.
11.279.000     Chưa bao gồm sonde JJ, rọ lấy sỏi.

3 27.0391.0440
Nội soi bàng quang tán sỏi Chưa bao gồm sonde JJ, rọ lấy 

sỏi.
11.279.000     Chưa bao gồm sonde JJ, rọ lấy sỏi.

4 27.0379.0440
Nội soi niệu quản 2 bên 1 thì tán sỏi niệu quản Chưa bao 

gồm sonde JJ, rọ lấy sỏi.
11.279.000     Chưa bao gồm sonde JJ, rọ lấy sỏi.

5 27.0354.1196 Tán sỏi thận qua da. Chưa bao gồm sonde JJ 11.839.000     

6 27.0355.1196
Nội soi niệu quản ngược dòng bằng ống soi mềm tán sỏi 

thận bằng laser  Chưa bao gồm sonde JJ và rọ lấy sỏi.
11.839.000     Chưa bao gồm sonde JJ.

7 10.0298.0581 Tán sỏi thận qua da có C.Arm + siêu âm/ Laser 14.728.000     

8 415 Ghép thận, niệu quản tự thân có sử dụng vi phẫu 16.544.000     

9 416 Phẫu thuật cắt thận 14.232.000     

10 10.0321.0417 Cắt u tuyến thượng thận (mổ mở) 16.117.000     

11 418
Phẫu thuật nội soi lấy sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc sỏi 

bàng quang
14.027.000     
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12 419 Phẫu thuật nội soi cắt thận hoặc u sau phúc mạc 14.900.000     

13 420 Phẫu thuật nội soi u thượng thận hoặc nang thận 16.928.000     

14 421
Phẫu thuật lấy sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng 

quang
13.646.000     

15 10.0332.0422 Tạo hình niệu quản bằng đoạn ruột 15.390.000     

16 10.0320.0423
Tạo hình khúc nối bể thận – niệu quản (Phương pháp Foley, 

Anderson – Hynes 
14.100.000     

17 10.0323.0423 Nối niệu quản - đài thận 14.100.000     

18 10.0324.0423 Cắt nối niệu quản 14.100.000     

19 10.0331.0423 Tạo hình niệu quản do phình to niệu quản 14.100.000     

20 10.0336.0423 Phẫu thuật mở rộng bàng quang bằng đoạn hồi tràng 14.100.000     

21 10.0365.0423 Phẫu thuật cắt dị tật hậu môn-trực tràng, làm lại niệu đạo 14.100.000     

22 27.0362.0423
Nội soi xẻ hẹp bể thận - niệu quản, mở rộng niệu quản nội 

soi 
14.100.000     

23 27.0363.0423 Phẫu thuật nội soi tạo hình khúc nối niệu quản - bể thận 14.100.000     

24 27.0366.0423 Phẫu thuật nội soi tạo hình niệu quản 14.100.000     

25 27.0369.0423 Nội soi tạo hình niệu quản sau tĩnh mạch chủ 14.100.000     

26 27.0398.0423 Nội soi bóc u tiền liệt tuyến lành tính 14.100.000     

27 10.0337.0424
Cắt toàn bộ bàng quang kèm tạo hình bàng quang kiểu 

Studder, Camey 
15.305.000     

28 10.0345.0424 Cắt toàn bộ bàng quang, cắm niệu quản vào ruột 15.305.000     

29 10.0347.0424 Cắt bàng quang, đưa niệu quản ra ngoài da 15.305.000     

30 10.0349.0424 Cắt cổ bàng quang 15.305.000     
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31 10.0358.0424
Cắt bàng quan toàn bộ, nạo vét hạch và chuyển lưu dòng 

nước tiểu bằng ruột 
15.305.000     

32 10.0352.0425 Phẫu thuật cắt túi thừa bàng quang 15.434.000     

33 10.0360.0425 Cắt u ống niệu rốn và một phần bàng quang 15.434.000     

34 12.0243.0425 Cắt u bàng quang đường trên 15.434.000     

35 27.0383.0426 Phẫu thuật nội soi cắt túi thừa bàng quang 14.565.000     

36 27.0385.0426 Nội soi bàng quang cắt u 14.565.000     

37 27.0386.0426 Cắt u bàng quang tái phát qua nội soi 14.565.000     

38 27.0381.0427 Phẫu thuật nội soi cắt bàng quang bán phần 20.324.000     

39 27.0382.0427 Phẫu thuật nội soi cắt bàng quang tận gốc 20.324.000     

40 27.0387.0427
Phẫu thuật nội soi cắt bàng quang, tạo hình bàng quang qua 

ổ bụng 
20.324.000     

41 10.0330.0429 Phẫu thuật rò niệu quản - âm đạo 14.415.000     

42 10.0346.0429
Phẫu thuật rò bàng quang-âm đạo, bàng quang-tử cung, trực 

tràng 
14.415.000     

43 02.0192.0430
Điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng kỹ thuật laser phóng bên 

Chưa bao gồm dây cáp quang.
10.249.000     Chưa bao gồm dây cáp quang.

44 27.0399.0430
Điều trị u xơ tiền liệt tuyến bằng laser Chưa bao gồm dây 

cáp quang.
10.249.000     Chưa bao gồm dây cáp quang.

45 10.0375.0432 Bóc u tiền liệt tuyến qua đường sau xương mu 14.947.000     

46 10.0376.0432 Bóc u tiền liệt tuyến qua đường bàng quang 14.947.000     

47 27.0396.0433 Cắt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt qua nội soi 14.909.000     

48 27.0397.0433
Phẫu thuật nội soi cắt u tiền liệt tuyến triệt căn qua ổ bụng 

hoặc ngoài phúc mạc 
14.909.000     

49 10.0350.0434 Phẫu thuật cấp cứu vỡ bàng quang 13.180.000     

50 10.0364.0434 Phẫu thuật sa niệu đạo nữ 13.180.000     
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51 10.0367.0434 Cắt nối niệu đạo trước 13.180.000     

52 10.0368.0434 Cắt nối niệu đạo sau 13.180.000     

53 10.0369.0434 Cấp cứu nối niệu đạo do vỡ xương chậu 13.180.000     

54 10.0373.0434 Phẫu thuật lỗ tiểu lệch thấp, tạo hình một thì 13.180.000     

55 12.0252.0434 Cắt cụt toàn bộ bộ phận sinh dục ngoài do ung thư- 13.180.000     

56 12.0253.0434
Cắt cụt toàn bộ bộ phận sinh dục ngoài do ung thư- + nạo 

vét hạch bẹn hai bên 
13.180.000     

57 10.0374.0435 Phẫu thuật lỗ tiều lệch thấp, tạo hình thì 2 11.095.000     

58 10.0317.0436 Dẫn lưu bể thận tối thiểu Chưa bao gồm sonde JJ. 7.498.000       Chưa bao gồm sonde JJ.

59 436 Phẫu thuật nội soi đặt Sonde JJ 7.498.000       Chưa bao gồm sonde JJ.

60 10.0316.0581
Phẫu thuật hở lấy sỏi thận sỏi niệu quản + kết hợp nội soi 

mềm để lấy toàn bộ sỏi 
14.728.000     

61 10.0366.0581
Phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến tiền liệt trong điều trị ung thư 

tuyến tiền liệt 
14.728.000     

62 10.0387.0581 Phẫu thuật tạo hình điều trị dị tật lộ bàng quang bẩm sinh 14.728.000     

63 10.0338.0582 Phẫu thuật ghép cơ cổ bàng quang 12.851.000     

64 10.0342.0582 Lấy sỏi bàng quang lần 2, đóng lỗ rò bàng quang 12.851.000     

65 10.0348.0582 Cắm niệu quản bàng quang 12.851.000     

66 10.0359.0584 Dẫn lưu bàng quang đơn thuần 7.041.000       

67 10.0344.0585 Dẫn lưu bàng quang bằng chọc trôca 2.079.000       

68 27.0372.1196 Nội soi xẻ lỗ niệu quản lấy sỏi 11.839.000     Chưa bao gồm sonde JJ và rọ lấy sỏi.

69 27.0389.1196 Nội soi xẻ cổ bàng quang điều trị xơ cứng cổ bàng quang 11.839.000     

70 27.0393.1196 Nội soi vá rò bàng quang - âm đạo 11.839.000     
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71 27.0377.1197 Nội soi xẻ sa lồi lỗ niệu quản 8.956.000       

72 27.0384.1197 Nội soi cắt polyp cổ bàng quang 8.956.000       

73 27.0407.1197 Phẫu thuật nội soi cắt xơ hẹp niệu đạo 8.956.000       

74 27.0408.1197 Nội soi tán sỏi niệu đạo 8.956.000       

75 27.0409.1197 Nội soi cắt u niệu đạo, van niệu đạo 8.956.000       
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